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Abstract: In the context of the Fourth Industrial Revolution and the 
demographic dividend period, Vietnam faces an urgent need to 
enhance vocational education and training (VET) to develop a high-
quality workforce. This paper analyzes the experience of Germany, 
South Korea, Japan, and Canada in developing VET systems to identify 
lessons applicable to Vietnam. Using a comparative document analysis, 
the study examines policy frameworks, enterprise–school collaboration, 
career orientation systems, and skill development mechanisms. 
The findings highlight that dual training models, strong enterprise 
engagement, and flexible governance play critical roles in improving 
workforce competence. Based on these insights, the paper proposes 
directions for Vietnam’s VET development toward international 
integration, learner-centered approaches, public–private partnerships, 
and digital transformation in training.

Keywords: Vocational education; international experience; enterprise; 
workforce development; international integration.

Tóm tắt: Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và thời kì dân số 
vàng, Việt Nam đứng trước yêu cầu cấp thiết phải phát triển giáo dục 
nghề nghiệp để hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao. Bài viết 
phân tích kinh nghiệm phát triển giáo dục nghề nghiệp của bốn quốc 
gia tiêu biểu gồm Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản và Canada nhằm rút ra 
các bài học hữu ích cho Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp 
phân tích tài liệu và so sánh quốc tế, tập trung vào các khía cạnh: Chính 
sách quản lí, liên kết giữa cơ sở đào tạo - doanh nghiệp - Nhà nước, 
mô hình hướng nghiệp và phát triển kĩ năng nghề. Kết quả nghiên cứu 
chỉ ra rằng, mô hình đào tạo kép, sự gắn kết chặt chẽ giữa trường nghề 
và doanh nghiệp, cùng với cơ chế quản lí linh hoạt, đóng vai trò quan 
trọng trong nâng cao năng lực lao động. Từ đó, bài viết đề xuất các định 
hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam theo hướng hội 
nhập quốc tế, lấy người học làm trung tâm, thúc đẩy hợp tác công - tư 
và ứng dụng công nghệ số trong đào tạo.

Từ khóa: Giáo dục nghề nghiệp, kinh nghiệm quốc tế, doanh nghiệp, phát triển 
nhân lực, hội nhập quốc tế.

1. Đặt vấn đề
Giáo dục nghề nghiệp là một cấu phần thiết 

yếu trong hệ thống giáo dục quốc dân, góp phần 
trực tiếp vào việc nâng cao năng suất lao động, tạo 
việc làm bền vững và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 
Trong kỉ nguyên mới, sự chuyển dịch công nghệ và 
yêu cầu kĩ năng nghề ngày càng phức tạp, đòi hỏi 

giáo dục nghề nghiệp phải đổi mới mạnh mẽ để 
đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động (OECD, 
2020). Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và 
tác động ngày càng mạnh mẽ của cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư, Việt Nam đặt mục tiêu trở 
thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Để đạt 
được mục tiêu này, phát triển nguồn nhân lực có kĩ 
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năng và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp 
được xác định là một trong những giải pháp then 
chốt (World Bank, 2020). Nhận thức được tầm quan 
trọng của việc thống nhất quản lí để phát triển hệ 
thống giáo dục quốc dân mở, Chính phủ Việt Nam 
đã có quyết sách quan trọng thông qua việc chuyển 
giao và thống nhất chức năng quản lí nhà nước về 
giáo dục nghề nghiệp về Bộ Giáo dục và Đào tạo 
theo Nghị định số 37/2025/NĐ-CP (Chính phủ Việt 
Nam, 2025). Sự thay đổi này tạo ra một cơ hội lịch sử 
để xây dựng một hệ thống giáo dục nghề nghiệp linh 
hoạt, liên thông và đồng bộ, từ đó giải quyết triệt để 
bài toán phân luồng và nâng cao chất lượng.

Trên thế giới, nhiều quốc gia tiên tiến đã xây 
dựng thành công các mô hình giáo dục nghề nghiệp 
hiệu quả, điển hình là Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản và 
Canada (MOE Korea, 2023; MEXT, 2023; CMEC & 
CICIC, 2016; Robson, 2019). Những kinh nghiệm này 
là nguồn tham khảo quý báu cho Việt Nam trong 
giai đoạn chuyển mình hiện nay. Do đó, nghiên cứu 
này tập trung vào việc phân tích những yếu tố đã 
làm nên thành công của các mô hình giáo dục nghề 
nghiệp để từ đó đưa ra các giải pháp cho Việt Nam 
có thể học hỏi và vận dụng các yếu tố đó như thế nào 
trong bối cảnh hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu ứng dụng hai phương pháp chính: 

Phân tích tài liệu (Document analysis) và so sánh 
quốc tế (Comparative analysis).

Phân tích tài liệu được sử dụng để tổng hợp, 
đối chiếu và diễn giải thông tin từ các nguồn chính 
thống của từng quốc gia như KMK và BIBB (Đức), 
MOE Korea và HRD Korea (Hàn Quốc), MEXT và 
NIAD-QE (Nhật Bản), CICIC và CMEC (Canada).

Phương pháp so sánh quốc tế được triển khai 
theo 3 tiêu chí: 1) Cấu trúc và phân tầng hệ thống 
giáo dục nghề nghiệp; 2) Cơ chế quản trị và bảo đảm 
chất lượng; 3) Mô hình liên thông và phối hợp với 
doanh nghiệp.Việc so sánh này giúp nhận diện xu 
hướng chung, đặc điểm riêng của từng quốc gia và 
xác định các yếu tố có giá trị tham khảo đối với Việt 
Nam.

3. Kết quả nghiên cứu 
3.1. Kinh nghiệm phát triển giáo dục nghề nghiệp 

tại Đức
3.1.1. Tổng quan hệ thống giáo dục Đức
Hệ thống giáo dục quốc dân của Đức được 

tổ chức theo nguyên tắc mở - linh hoạt - liên 
thông, đảm bảo người học có thể chuyển tiếp giữa 

các cấp học phổ thông, nghề nghiệp và đại học 
(Kultusministerkonferenz [KMK], 2023) (xem Hình 
1). Theo sơ đồ chính thức của Hội nghị Bộ trưởng 
Giáo dục và Văn hóa các bang Đức (KMK, 2023), sau 
cấp Tiểu học (Grundschule, lớp 1-4), học sinh được 
phân luồng vào các loại hình: 1) Hauptschule (lớp 
5–9): Định hướng nghề nghiệp cơ bản; 2) Realschule 
(lớp 5-10): Kết hợp học thuật và thực hành; 3) 
Gymnasium (lớp 5-12/13 → Gymnasiale Oberstufe): 
Định hướng hàn lâm, chuẩn bị thi vào đại học; 4) 
Gesamtschule: Trường phổ thông tổng hợp, cho 
phép phân luồng muộn hơn (KMK, 2023).

Sau Trung học, hệ thống Đức mở ra nhiều con 
đường học nghề và học tiếp. Nổi bật nhất là hệ đào tạo 
kép (Duale Ausbildung) - kết hợp giữa học tại trường 
nghề (Berufsschule) và thực hành tại doanh nghiệp 
có trả lương (OECD, 2010). Doanh nghiệp chịu trách 
nhiệm phần đào tạo thực hành tại nơi làm việc và 
phối hợp chặt chẽ với trường nghề (Berufsschule) 
trong xây dựng nội dung, tổ chức đào tạo và đánh 
giá kết quả. Doanh nghiệp không kiểm soát toàn 
bộ quá trình đào tạo nhưng đóng vai trò trung tâm 
của phần thực hành nghề và tham gia vào kì thi tốt 
nghiệp thông qua các Phòng Thương mại và Công 
nghiệp (IHK) hoặc Phòng Thủ công (HWK) (KMK, 
2023; OECD, 2010; OECD, 2021).

Hình 1: Sơ đồ hệ thống giáo dục Cộng hòa Liên bang Đức
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Một đặc điểm quan trọng khác của hệ thống giáo 
dục Đức là cơ chế linh hoạt trong liên thông lên giáo 
dục đại học, đặc biệt ở tuyến khoa học ứng dụng. 
Theo khung hệ thống của KMK (2023), người học có 
thể đạt được Fachhochschulreife - tức trình độ đủ điều 
kiện để được xét tuyển vào các trường đại học khoa học 
ứng dụng (Fachhochschule). Đây không phải là một 
văn bằng độc lập mà là mức độ đủ chuẩn đầu vào 
(Qualification) được hình thành thông qua nhiều lộ 
trình, như hoàn thành chương trình Fachoberschule 
(FOS), Berufsoberschule (BOS) hoặc các chương 
trình đào tạo nghề nâng cao kết hợp giáo dục phổ 
thông (KMK, 2023).

Cơ chế liên thông này cho phép học sinh từ tuyến 
Realschule, các trường nghề hoặc hệ đào tạo kép 
(Duale Ausbildung) có cơ hội tiếp tục học tập ở bậc 
cao hơn, qua đó thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo 
nghề và đào tạo hàn lâm. Tính mở và linh hoạt của 
hệ thống - thể hiện qua các tuyến chuyển tiếp được 
minh họa trong sơ đồ KMK - giúp người học theo 
đuổi các lộ trình học tập khác nhau tùy theo năng 
lực và định hướng nghề nghiệp, đồng thời góp phần 
đảm bảo chất lượng và tính cạnh tranh của lực lượng 
lao động Đức trên thị trường lao động (KMK, 2023).

3.1.2. Chuẩn hóa theo hệ thống ISCED
Sơ đồ hệ thống giáo dục Đức do Hội nghị Bộ 

trưởng Giáo dục và Văn hóa (KMK) ban hành được 
xây dựng trên cơ sở đối sánh với Hệ thống phân loại 
giáo dục quốc tế ISCED của UNESCO, nhằm đảm bảo 
khả năng so sánh quốc tế giữa các cấp học và chương 
trình đào tạo. Thay vì sử dụng thuật ngữ “phân 
tầng”, sơ đồ thể hiện các cấp độ chương trình (Levels of 
education) theo tiêu chuẩn ISCED, từ giáo dục mầm 
non đến giáo dục đại học, giúp mô tả rõ lộ trình phát 
triển trình độ của người học (KMK, 2023; UNESCO 
Institute for Statistics, 2012): ISCED 0: Giáo dục mầm 
non; ISCED 1: Tiểu học; ISCED 2-3: Trung học cơ sở 
và Trung học phổ thông; ISCED 4 và 5: Đào tạo nghề 
sau phổ thông; ISCED 6-8: Giáo dục đại học.

Cách chuẩn hóa này cho phép mô tả chính xác các 
tuyến học tập khác nhau trong hệ thống Đức - đặc biệt 
là các tuyến Hauptschule, Realschule, Gymnasium, 
cũng như các chương trình đào tạo nghề - dựa trên 
cấp độ năng lực mà người học đạt được thay vì chỉ 
dựa trên cấu trúc tổ chức truyền thống của hệ thống 
trường học.

Việc đồng bộ hóa sơ đồ quốc gia với ISCED giúp 
tăng độ minh bạch, tạo thuận lợi cho công nhận lẫn 
nhau về trình độ, đối sánh chất lượng và hỗ trợ di 
chuyển lao động trong bối cảnh hội nhập Châu Âu. 

Đây cũng là cách tiếp cận đang được nhiều quốc gia 
áp dụng nhằm mô tả hệ thống giáo dục theo chuẩn 
toàn cầu (KMK, 2023).

3.1.3. Đặc trưng của hệ thống giáo dục nghề nghiệp 
Đức

Hệ thống giáo dục nghề nghiệp của Đức được tổ 
chức theo hướng định hướng sớm và đa tuyến, cho phép 
người học lựa chọn các lộ trình khác nhau tùy theo 
năng lực và định hướng nghề nghiệp. Theo khuôn 
khổ hệ thống do Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục và 
Văn hóa (KMK) ban hành, các tuyến Hauptschule, 
Realschule và Gymnasium hình thành những lộ trình 
học tập tách biệt nhưng liên thông được, đảm bảo học 
sinh có nhiều cơ hội tiếp cận giáo dục nghề nghiệp 
hoặc giáo dục đại học trong tương lai (KMK, 2023).

Một đặc điểm nổi bật là mô hình đào tạo kép (Dual 
System/ Duale Ausbildung) - cấu trúc kết hợp giữa 
đào tạo tại doanh nghiệp và đào tạo tại trường nghề. 
Trong mô hình này, doanh nghiệp chịu trách nhiệm 
cho phần đào tạo thực hành tại nơi làm việc, bao gồm 
hướng dẫn kĩ năng nghề, đánh giá thực hành và phối 
hợp với các Phòng Công nghiệp - Thương mại (IHK) 
hoặc Phòng Thủ công (HWK) trong kì thi kết thúc 
khóa học; trong khi trường nghề đảm trách đào tạo lí 
thuyết chuyên môn và kĩ năng nền tảng theo khung 
chương trình quốc gia (OECD, 2010).

Ngoài mô hình đào tạo kép, hệ thống nghề còn 
bao gồm các chương trình tại trường nghề toàn thời 
gian (Berufsfachschule) và các trường nghề nâng cao 
(Fachschule), tạo cơ hội nâng cao trình độ nghề 
nghiệp, chuyển đổi nghề và tiếp cận trình độ cao 
hơn. Các con đường như Fachoberschule (FOS) và 
Berufsoberschule (BOS) cho phép người học đạt 
Fachhochschulreife - tức trình độ đủ điều kiện xét tuyển 
vào các trường đại học khoa học ứng dụng, góp phần mở 
rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học cho người tốt 
nghiệp phổ thông và người học nghề (KMK, 2023).

Tổng thể, hệ thống giáo dục nghề nghiệp Đức 
được đặc trưng bởi: 1) Định hướng nghề nghiệp sớm, 
2) Đa dạng tuyến đào tạo, 3) Sự tham gia mạnh mẽ 
của doanh nghiệp, 4) Khả năng liên thông theo nhiều 
hướng, qua đó bảo đảm sự linh hoạt của hệ thống và 
tính gắn kết chặt chẽ với thị trường lao động Đức.

3.1.4. Vai trò của mô hình đào tạo kép (Duale 
Ausbildung)

Hệ thống Duale Ausbildung là trụ cột của giáo dục 
nghề Đức, được thế giới công nhận như mô hình mẫu 
về “học kết hợp làm”. Học viên học lí thuyết 1-2 
ngày/tuần tại trường nghề và thực hành 3-4 ngày tại 
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doanh nghiệp. Trong thời gian học, họ nhận trợ cấp 
hoặc lương học việc (OECD, 2010). Theo thống kê 
quốc tế (OECD, 2010; OECD, 2021), hơn 50% thanh 
niên Đức chọn con đường này sau phổ thông và trên 
80% được tuyển dụng ngay sau tốt nghiệp. Thành 
công này đến từ việc doanh nghiệp coi đào tạo nghề 
là đầu tư chiến lược cho nhân lực tương lai, không 
phải chi phí ngắn hạn.

3.1.5. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Từ kinh nghiệm của Đức, có thể rút ra những bài 

học quan trọng cho Việt Nam trong quá trình đổi 
mới giáo dục nghề nghiệp như sau:

a. Phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh 
hoạt và liên thông

Đức cho phép người học chuyển đổi giữa các cấp 
học và tham gia đào tạo suốt đời (KMK, 2023). Do 
vậy, Việt Nam cần hoàn thiện Khung trình độ quốc gia 
(VQF) và cơ chế liên thông giữa trung cấp - cao đẳng - 
đại học, giúp người học tiếp tục nâng cấp mà không 
phải bắt đầu lại từ đầu.

b. Thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp
Mô hình “ba bên” (Nhà nước - Doanh nghiệp - Cơ 

sở đào tạo) của Đức giúp tăng hiệu quả và giảm lãng 
phí nguồn lực (OECD, 2010). Do vậy, Việt Nam nên 
mở rộng hợp tác doanh nghiệp trong đào tạo, đặc 
biệt trong khâu thực tập và đánh giá năng lực nghề.

c. Sự tham gia của các  hiệp hội nghề nghiệp
Các tổ chức như IHK và HWK được trao quyền 

tham gia xây dựng chuẩn nghề, tổ chức thi, cấp 
chứng chỉ nghề (Federal Ministry of Justice, 2005), 
qua đó đảm bảo chuẩn đầu ra thống nhất và được 
thị trường lao động thừa nhận. Do vậy, Việt Nam 
có thể tăng vai trò của hiệp hội nghề nghiệp, doanh 
nghiệp trong đánh giá - chứng nhận kĩ năng bằng 
cách trao quyền tổ chức thi và cấp chứng nhận theo 
chuẩn quốc gia, đồng thời thiết lập cơ chế kiểm định 
độc lập đẻ đảm bảo minh bạch và chất lượng.

d. Phát triển đội ngũ giáo viên nghề có năng lực kép
Đức yêu cầu giảng viên nghề phải có cả kĩ năng kĩ 

thuật và sư phạm (OECD, 2010). Do vậy, Việt Nam 
cần bồi dưỡng giảng viên nghề theo hướng “Dual 
qualified teachers”, gắn đào tạo tại trường sư phạm kĩ 
thuật với thực tế doanh nghiệp.

e. Chuẩn hóa chương trình đào tạo nghề gắn với chuẩn 
quốc tế

Hệ thống giáo dục nghề nghiệp Đức xây dựng 
chương trình đào tạo dựa trên các quy định đào tạo 
nghề quốc gia (Ausbildungsordnungen). Các quy 

định này được soạn thảo theo quy trình do BIBB 
điều phối, với sự tham gia của doanh nghiệp và các 
Phòng Công nghiệp - Thương mại (IHK), đồng thời 
được Bộ Kinh tế và Bảo vệ Khí hậu (BMWK) chủ trì 
ban hành đối với đa số nghề. Các quy định này mô 
tả rõ chuẩn năng lực đầu ra, thời lượng đào tạo và 
tiêu chí đánh giá, đồng thời được cập nhật định kì 
nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu của thị trường 
lao động (Federal Ministry of Justice, 2005).

Bên cạnh đó, Đức áp dụng Khung trình độ quốc 
gia (DQR) và tham chiếu các bậc trình độ cùa DQR 
với Khung trình độ Châu Âu (EQF). Việc tham chiếu 
này nhằm làm rõ mức độ năng lực, tăng khả năng 
công nhận văn bằng và qua đó hỗ trợ di chuyển học 
tập, lao động trong khu vực Châu Âu (KMK, 2023).

Việt Nam cần hoàn thiện chuẩn đầu ra Chương 
trình Giáo dục nghề nghiệp theo hướng tích hợp 
năng lực, tăng cường tham gia của doanh nghiệp 
trong xây dựng chuẩn kĩ năng, đồng thời đẩy mạnh 
đối sánh chương trình với các khung trình độ quốc 
tế như ASEAN Qualifications Reference Framework 
(AQRF) và EQF để bảo đảm tính hội nhập.

f. Nâng cao vị thế xã hội của người học nghề
Ở Đức, người học nghề được coi trọng, có thu 

nhập ổn định và cơ hội phát triển nghề nghiệp ngang 
với tuyến học hàn lâm (OECD, 2021). Do vậy, Việt 
Nam cần tăng cường truyền thông hướng nghiệp, 
chính sách đãi ngộ và học bổng nghề, khẳng định giá 
trị của giáo dục nghề nghiệp trong phát triển kinh tế 
tri thức.

g. Tăng cường truyền thông quốc gia nhằm nâng cao 
hình ảnh giáo dục nghề nghiệp

Truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc 
hình thành nhận thức xã hội về giá trị của giáo dục 
nghề nghiệp. Tại Đức, các chiến dịch truyền thông 
quốc gia như hệ thống trung tâm thông tin nghề 
nghiệp BIZ, hệ thống hướng nghiệp của Cơ quan 
Việc làm Liên bang (Bundesagentur für Arbeit) cùng 
với việc công bố dữ liệu thị trường lao động và minh 
bạch thông tin về mức lương trong đào tạo nghề, đã 
góp phần nâng cao sức hấp dẫn của hệ thống đào tạo 
nghề (OECD, 2021; Federal Ministry of Justice, 2005).

Việt Nam cần xây dựng chiến lược truyền thông 
giáo dục nghề nghiệp thống nhất ở cấp quốc gia, 
công bố dữ liệu lao động tin cậy, phát triển cổng 
thông tin hướng nghiệp cho thanh niên, và triển 
khai các chiến dịch truyền thông xã hội nhằm cải 
thiện hình ảnh của giáo dục nghề nghiệp trong 
cộng đồng.
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3.2. Kinh nghiệm phát triển giáo dục nghề nghiệp 
tại Hàn Quốc

Cấu trúc cơ bản của hệ thống giáo dục tại Hàn 
Quốc (xem Hình 2) (Ministry of Education, 2023).

Hình 2: Sơ đồ hệ thống giáo dục Hàn Quốc

3.2.1. Tổng quan hệ thống giáo dục Hàn Quốc
Hệ thống giáo dục quốc dân Hàn Quốc được tổ 

chức thống nhất trên toàn quốc theo mô hình 6-3-3, 
bao gồm: 6 năm Tiểu học, 3 năm Trung học cơ sở 
và 3 năm Trung học phổ thông. Sau Trung học phổ 
thông, giáo dục đại học bao gồm các trường đại học 
chương trình 4 năm, đồng thời có các trường cao 
đẳng chương trình 2-3 năm với khả năng liên thông 
lên bậc cử nhân. Cấu trúc này được quy định trong 
Luật Giáo dục Hàn Quốc và được trình bày trong sơ 
đồ hệ thống giáo dục quốc gia do Bộ Giáo dục Hàn 
Quốc (MOE) công bố (MOE Korea, 2023). Đặc điểm 
của sơ đồ hệ thống giáo dục Hàn Quốc:

a. Cấu trúc cơ bản theo mô hình 6–3–3–4, nhưng vận 
hành theo dạng đa lộ trình (Multi-pathway)

Hệ thống giáo dục Hàn Quốc được tổ chức theo 
khung thời lượng 6-3-3-4 (6 năm Tiểu học, 3 năm 
trung học cơ sở, 3 năm Trung học phổ thông và 4 
năm nếu học đại học). Tuy nhiên, cấu trúc này không 
mang tính tuyến tính, mà vận hành theo hệ thống đa 
lộ trình, cho phép học sinh lựa chọn nhiều hướng đi 
khác nhau tùy theo năng lực và định hướng nghề 
nghiệp. Sơ đồ thể hiện rõ các nhánh phân hóa ở cấp 
Trung học, bao gồm: trường phổ thông học thuật, 

trường nghề, trường Meister, chương trình trung 
cấp nghề, chương trình liên thông lên cao đẳng/đại 
học và các con đường đào tạo nghề ngắn hạn (MOE 
Korea, 2023; UNESCO-UNEVOC, 2020).

Cấu trúc này cho thấy tính linh hoạt cao của hệ 
thống giáo dục Hàn Quốc, trong đó học sinh có thể 
dịch chuyển giữa các lộ trình học thuật và nghề 
nghiệp thông qua các cơ chế liên thông và công nhận 
tín chỉ. Điều này phản ánh định hướng chính sách 
của Hàn Quốc trong việc xây dựng một hệ thống 
giáo dục mở, đa tuyến, đáp ứng nhu cầu nhân lực 
của nền kinh tế công nghiệp hóa và xã hội tri thức.

b. Đa dạng loại hình trường ở cấp Trung học phổ thông
Hệ thống trung học của Hàn Quốc bao gồm 

trường phổ thông, trường nghề, trường Meister và 
các trường gắn kết doanh nghiệp - cho phép phân 
luồng sớm dựa trên năng lực và định hướng nghề 
nghiệp của học sinh (MOE Korea, 2023).

c. Đa tuyến sau trung học
Sơ đồ thể hiện rõ các tuyến học lên sau Trung học 

phổ thông: Đại học, cao đẳng, đại học mở, giáo dục 
từ xa và các chương trình nghề trước khi đi làm (Pre-
employment).

d. Hệ thống giáo dục đặc biệt và các tuyến hỗ trợ
Sơ đồ bao gồm cả giáo dục đặc biệt, trường công 

dân, đào tạo bổ trợ - thể hiện cách Hàn Quốc mở 
rộng tiếp cận giáo dục cho các nhóm dân cư khác 
nhau.

3.2.2. Đặc trưng của hệ thống hướng nghiệp và giáo 
dục nghề nghiệp (TVET)

Hệ thống hướng nghiệp và TVET của Hàn Quốc 
được phát triển với định hướng gắn kết chặt chẽ giữa 
nhà trường - doanh nghiệp - cơ quan quản lí, nhằm 
đáp ứng yêu cầu nhân lực của nền kinh tế công 
nghiệp hóa, công nghệ cao. Các chính sách TVET 
của Hàn Quốc dựa trên ba trụ cột: Phân luồng sớm, 
đa dạng hóa loại hình trường nghề và chuẩn hóa 
năng lực theo tiêu chuẩn quốc gia (NCS). Những đặc 
điểm này được phân tích sâu trong các báo cáo của 
Bộ Giáo dục Hàn Quốc (MOE) và Viện Nghiên cứu 
Giáo dục và Đào tạo nghề Hàn Quốc KRIVET (MOE 
Korea, 2023; UNESCO - UNEVOC, 2020).

a. Phân luồng sớm và hệ thống trường nghề đa dạng
Hàn Quốc chú trọng phân luồng học sinh ngay 

từ cuối cấp Trung học cơ sở. Ở cấp Trung học phổ 
thông, học sinh có thể chọn giữa trường phổ thông 
và nhiều loại hình trường nghề, như: Trường trung 
học nghề (Vocational High School); Trường Meister 
- đào tạo nhân lực kĩ thuật cao theo đơn đặt hàng 
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doanh nghiệp; Trường gắn kết doanh nghiệp 
(Industry - linked High Schools).

Sự đa dạng này cho phép học sinh lựa chọn lộ 
trình phù hợp với năng lực cá nhân và nhu cầu 
thị trường lao động (MOE Korea, 2023; UNESCO-
UNEVOC, 2020).

b. Mô hình Meister school: cơ sở đào tạo nhân lực kĩ 
thuật chất lượng cao

“Meister School” là một sáng kiến đặc thù của Hàn 
Quốc, lấy cảm hứng từ mô hình đào tạo nghề Đức. 
Trường Meister đào tạo học sinh thành chuyên gia kĩ 
thuật trong các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên như cơ 
điện tử, đóng tàu, công nghệ thông tin và sản xuất 
thông minh. Chương trình đào tạo tích hợp học tại 
trường và thực tập doanh nghiệp, với doanh nghiệp 
tham gia vào xây dựng chuẩn đầu ra và tuyển dụng 
trực tiếp sau tốt nghiệp (UNESCO-UNEVOC, 2020). 
Đây được xem là mô hình đột phá trong chính sách 
phân luồng và phát triển nguồn nhân lực kĩ thuật 
của Hàn Quốc.

c. Chuẩn năng lực nghề quốc gia (NCS) và quản trị 
chất lượng

Hàn Quốc áp dụng hệ thống National Competency 
Standards (NCS) nhằm chuẩn hóa năng lực nghề 
nghiệp theo yêu cầu thực tế của doanh nghiệp. NCS 
quy định rõ: Chuẩn năng lực theo nghề; Cấu trúc 
chương trình đào tạo nghề; Tiêu chí đánh giá; Chuẩn 
nghề nghiệp quốc gia.

Hệ thống này giúp giảm khoảng cách giữa đào 
tạo và nhu cầu thị trường lao động, bảo đảm chương 
trình nghề được cập nhật thường xuyên theo thay 
đổi công nghệ (HRD Korea, 2022).

d. Gắn kết doanh nghiệp trong đào tạo nghề
Trong tất cả các loại hình trường nghề, doanh 

nghiệp đóng vai trò trung tâm ở các hoạt động: Xác 
định tiêu chuẩn kĩ năng nghề; Cung cấp môi trường 
thực tập; Tham gia đánh giá kết quả đào tạo; Tuyển 
dụng trực tiếp học sinh tốt nghiệp.

Cơ chế gắn kết này được điều phối bởi MOE, 
KRIVET và Bộ Việc làm & Lao động (MOEL), góp 
phần tạo nên tính thực tiễn cao của chương trình đào 
tạo (MOE Korea, 2023).

e. Đa tuyến sau tốt nghiệp và triển vọng việc làm
Hàn Quốc cho phép người học từ trường nghề, 

trường Meister hoặc trường gắn kết doanh nghiệp 
được lựa chọn nhiều tuyến sau tốt nghiệp: Đi làm 
ngay; Học tiếp tại cao đẳng hoặc đại học; Tham gia 
chương trình nghề tiền tuyển dụng (Pre-employment 
training).

Chính sách này giúp tăng tính linh hoạt của hệ 
thống TVET và tạo điều kiện để học sinh tốt nghiệp 
nghề có cơ hội nâng cao trình độ trong tương lai 
(UNESCO-UNEVOC, 2020).

3.2.3. Mô hình liên thông và lộ trình giáo dục nghề 
nghiệp

Sơ đồ của MOE Korea (2023) tại Hình 2 mô tả ba 
khung chính:

Khối phổ thông: 6 năm Tiểu học + 3 năm Trung 
học cơ sở + 3 năm Trung học phổ thông chung hoặc 
nghề.

Khối giáo dục nghề: Trung học nghề, Meister High 
School, chương trình kĩ thuật và công nghiệp.

Khối đại học và sau đại học: Đại học nghiên cứu, đại 
học khoa học ứng dụng, đại học mở, học trực tuyến 
và chương trình liên kết doanh nghiệp.

Người học sau khi hoàn thành trung học nghề có 
thể tham gia lao động trực tiếp hoặc học tiếp lên cao đẳng, 
đại học ứng dụng, theo cơ chế liên thông mở - đặc trưng 
của hệ thống giáo dục Hàn Quốc (MOE Korea, 2023).

3.2.4. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Từ các phân tích về hệ thống giáo dục nghề 

nghiệp Hàn Quốc ở trên (MOE Korea, 2023; HRD 
Korea, 2022; OECD, 2021), có thể rút ra một số bài 
học sau:

Tích hợp hướng nghiệp sớm từ Trung học cơ sở và 
Trung học phổ thông - Giúp học sinh sớm xác định 
năng lực, chọn lộ trình học tập phù hợp.

Mô hình “Việc làm trước - Đại học sau” - Tăng tính 
linh hoạt và động lực học tập suốt đời.

Liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp - Doanh nghiệp 
tham gia trực tiếp vào thiết kế chương trình, đào tạo 
tại chỗ và tuyển dụng.

Phát triển khung liên thông đa tuyến - Giúp học sinh 
tốt nghiệp nghề có thể chuyển tiếp sang đại học ứng 
dụng hoặc đại học mở, tạo môi trường “học suốt 
đời” thực chất.

3.3. Kinh nghiệm phát triển giáo dục nghề nghiệp 
tại Nhật Bản

Cơ cấu tổ chức hệ thống giáo dục tại Nhật Bản 
(xem Hình 3) (MEXT, 2011).

3.3.1. Tổng quan hệ thống giáo dục và đào tạo nghề 
nghiệp tại Nhật Bản

Hệ thống giáo dục Nhật Bản được cấu trúc theo 
mô hình 6–3–3–4, gồm 6 năm Tiểu học, 3 năm Trung 
học cơ sở, 3 năm Trung học phổ thông và 4 năm Đại 
học. Cấu trúc này được quy định trong Luật Giáo 
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dục Trường học (School Education Act) và được 
minh họa trong sơ đồ hệ thống giáo dục quốc gia do 
Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công 
nghệ Nhật Bản (MEXT) công bố (MEXT, 2023).

Ở cấp Trung học phổ thông (Upper Secondary 
Education), người học có thể lựa chọn giữa tuyến 
trung học phổ thông phổ thông và các tuyến trung 
học nghề (Vocational Upper Secondary Courses). 
Sau Trung học phổ thông, Nhật Bản cung cấp hệ 
thống giáo dục sau trung học đa dạng bao gồm:

Trường kĩ thuật Kōsen (National Colleges of 
Technology) - đào tạo kĩ sư thực hành theo chương 
trình 5 năm sau Trung học cơ sở;

Trường chuyên môn Senmon Gakkō (Specialized 
Training Colleges) - đào tạo nghề từ 1 đến 3 năm;

Trường cao đẳng ngắn hạn (Junior Colleges) - tuyến 

giáo dục đại học ngắn hạn (ISCED 5);
Đại học chuyên môn – Senmonshoku Daigaku 

(Professional and Vocational Universities - PVU) - hình 
thành từ năm 2019, đào tạo chương trình cử nhân 
định hướng chuyên môn (Professionally oriented 
bachelor degrees) với tỉ lệ thực hành cao, tập trung 
vào các lĩnh vực ứng dụng (NIAD-QE, 2023; OECD, 
2019).

Nhìn tổng thể, hệ thống Nhật Bản có tính phân 
tuyến rõ ràng giữa giáo dục hàn lâm, giáo dục nghề 
và giáo dục chuyên môn ứng dụng, đồng thời bảo 
đảm các con đường liên thông giữa các bậc học theo 
hướng linh hoạt.

3.3.2. Đặc điểm của hệ thống giáo dục nghề nghiệp 
Nhật Bản

Hệ thống giáo dục nghề nghiệp Nhật Bản (TVET) 
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G
iá

o 
dụ

c 
bắ

t b
uộ

c



16 https://doi.org/10.15625/2615-8957/12610102

được xây dựng trên nền tảng gắn kết giữa nhà trường 
- doanh nghiệp - cơ quan quản lí và liên tục được cải 
tiến nhằm thích ứng với nhu cầu nhân lực chất lượng 
cao của nền kinh tế. Các đặc điểm nổi bật bao gồm:

a. Phân luồng mềm và đa tuyến trong đào tạo nghề
Không áp dụng phân luồng cưỡng bức, Nhật Bản 

cho phép học sinh lựa chọn linh hoạt giữa chương 
trình phổ thông, chương trình nghề và chương trình 
chuyên môn. Tại cấp Trung học phổ thông, các 
khóa nghề (Vocational Upper Secondary Courses) 
chiếm khoảng một phần ba tổng số học sinh, cung 
cấp nền tảng kĩ năng thiết yếu trước khi chuyển vào 
thị trường lao động hoặc học lên Senmon Gakkō 
(MEXT, 2023).

b. Hệ thống Kōsen: Đào tạo kĩ sư thực hành chất lượng 
cao

Kōsen là mô hình đặc thù của Nhật Bản, đào tạo 
kĩ sư công nghệ theo chương trình 5 năm bắt đầu 
từ sau Trung học cơ sở. Chương trình tập trung vào 
công nghệ chế tạo, cơ điện tử, điện tử – viễn thông và 
kĩ thuật cơ khí, với tỉ lệ thực hành cao và thời lượng 
lớn thực tập doanh nghiệp. Mô hình Kōsen được 
quốc tế đánh giá là một trong những mô hình TVET 
hiệu quả nhất ở châu Á (Schleicher, 2018).

c. Hệ thống Senmon Gakkō: Đào tạo nghề sau trung 
học định hướng kĩ năng

Senmon Gakkō là tuyến đào tạo nghề quan trọng 
ở cấp sau trung học tại Nhật Bản, cung cấp các 
chương trình từ 1 đến 3 năm với định hướng kĩ năng, 
chú trọng thực hành và cấp văn bằng chuyên môn 
được công nhận trên toàn quốc. Đây là nhóm cơ sở 
đào tạo chuyên nghiệp có quy mô lớn trong hệ thống 
sau trung học, thu hút một tỉ lệ đáng kể học sinh tốt 
nghiệp trung học lựa chọn con đường giáo dục nghề 
nghiệp (NIER, 2014; OECD, 2009).

d. Sự hình thành các trường đại học nghề (Professional 
and Vocational Universities)

Từ năm 2019, Nhật Bản đưa vào vận hành mô 
hình Professional and Vocational Universities (PVU) 
và Professional and Vocational Junior Colleges (PVJC) 
nhằm bổ sung một tuyến đào tạo cấp cao theo định 
hướng ứng dụng. Đây không phải là một “hệ thống” 
độc lập mà là nhóm cơ sở giáo dục đại học mới được 
MEXT cấp phép, với yêu cầu tối thiểu khoảng 1/3 tổng 
số tín chỉ là học phần thực hành, bao gồm thực tập dài 
hạn tại doanh nghiệp. PVU và PVJC được thiết kế 
để tăng cường mối liên kết giữa nhà trường - doanh 
nghiệp, đào tạo nhân lực thực hành có tay nghề cao 
cho các ngành dịch vụ, công nghiệp sáng tạo và công 
nghệ số (MEXT, 2023; OECD, 2019).

e. Hệ thống chuẩn kĩ năng và đánh giá quốc gia
Nhật Bản vận hành Hệ thống đánh giá kĩ năng 

nghề quốc gia (National Trade Skills Testing System) 
do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi (MHLW) quản lí. 
Hệ thống này đánh giá năng lực nghề dựa trên các 
tiêu chuẩn kĩ năng thống nhất toàn quốc và cấp 
chứng chỉ chính thức được sử dụng rộng rãi trong 
tuyển dụng và xếp bậc thợ, đóng vai trò quan trọng 
trong cấu trúc TVET của Nhật Bản (MHLW, 2024).

f. Văn hóa trọng nghề và định hướng hướng nghiệp 
sớm

Nhật Bản có truyền thống đề cao lao động kĩ 
thuật và lao động có tay nghề cao. Hướng nghiệp 
được tích hợp toàn hệ thống từ cấp Tiểu học, giúp 
học sinh hiểu rõ năng lực bản thân và có thể lựa chọn 
lộ trình nghề nghiệp phù hợp (MEXT, 2023). Điều 
này góp phần nâng cao sức hấp dẫn của các chương 
trình nghề và giảm chênh lệch vị thế giữa tuyến hàn 
lâm và tuyến nghề.

3.3.3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Từ kinh nghiệm của Nhật Bản, có thể rút ra một 

số bài học quan trọng sau:
a. Phát triển hệ thống TVET đa tuyến và linh hoạt
Đa dạng hóa các lộ trình học tập như Kōsen, 

Senmon Gakkō và các chương trình cử nhân chuyên 
môn ứng dụng sẽ tạo điều kiện để học sinh lựa chọn 
lộ trình phù hợp với năng lực cá nhân và nhu cầu thị 
trường lao động.

b. Xây dựng các trường đào tạo kĩ sư thực hành trình 
độ cao

Mô hình Kōsen có thể được tham khảo trong việc 
phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gắn kết 
mạnh với công nghiệp, tập trung vào kĩ thuật - công 
nghệ và có tỉ lệ thực hành cao.

c. Phát triển đại học chuyên môn ứng dụng
PVU là mô hình gợi mở quan trọng trong bối cảnh 

Việt Nam đang thúc đẩy giáo dục đại học ứng dụng. 
Cần xây dựng khung chương trình cử nhân chuyên 
môn dựa trên tiêu chuẩn nghề nghiệp và gắn kết với 
doanh nghiệp (OECD, 2019; NIAD-QE, 2023).

d. Hoàn thiện hệ thống chuẩn kĩ năng nghề và đánh 
giá quốc gia

Việt Nam cần tiếp tục phát triển hệ thống chuẩn 
kĩ năng nghề quốc gia có tính liên thông và cập nhật 
thường xuyên theo thay đổi công nghệ.

e. Tăng cường hướng nghiệp sớm và nâng cao văn hóa 
trọng nghề

Tích hợp hướng nghiệp vào chương trình phổ 
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thông và thực hiện truyền thông quốc gia về giá trị 
của lao động kĩ thuật là yếu tố quan trọng để nâng 
cao sức hấp dẫn của giáo dục nghề nghiệp.

3.4. Kinh nghiệm phát triển giáo dục nghề nghiệp 
tại Canada

Hệ thống giáo dục quốc dân của Canada (xem 
Hình 4) (CMEC/CICIC, 2016).

3.4.1. Khái quát hệ thống giáo dục nghề nghiệp Canada
Canada có hệ thống giáo dục được phân quyền 

mạnh mẽ cho các tỉnh, nhưng vẫn tuân theo khung 
định hướng chung của Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục 
Canada (Council of Ministers of Education, Canada 
- CMEC). Mạng lưới thông tin văn bằng quốc gia 
Canadian Information Centre for International 
Credentials (CICIC) là đơn vị công bố sơ đồ hệ 
thống giáo dục Canada và chịu trách nhiệm chuẩn 
hoá các khung tham chiếu trên toàn quốc (CMEC/
CICIC, 2016).

Theo sơ đồ “Canada’s Education Systems”, giáo 

dục nghề nghiệp và kĩ thuật (Vocational & Technical 
Training) của Canada được tổ chức theo cấu trúc linh 
hoạt, đa tuyến và gắn chặt với nhu cầu thị trường lao 
động, bao gồm các bậc đào tạo chính sau:

Đào tạo nghề - kĩ thuật (Vocational & Technical 
Training): Kéo dài từ 1 đến 4 năm, cung cấp các 
chứng chỉ kĩ năng nghề, chứng chỉ kĩ thuật nâng cao 
và chương trình đào tạo hướng nghiệp.

Chương trình học nghề (Apprenticeship Training): Kết 
hợp giữa đào tạo tại trường và học nghề có trả lương 
tại doanh nghiệp, có thể kéo dài 2-4 năm tùy ngành. 
Sau khi hoàn thành, người học được cấp xác nhận thợ 
lành nghề liên tỉnh (Red Seal) - một xác nhận nghề 
nghiệp quốc gia có giá trị trên toàn Canada.

Giáo dục cao đẳng (College Education): Đào tạo 
thực hành từ 1-3 năm, cấp bằng cao đẳng (College 
Diploma), bằng cao đẳng nâng cao (Advanced 
Diploma) hoặc chứng chỉ sau trung học (Post-
secondary Certificate).

Hệ thống giáo dục quốc dân của Canada (xem Hình 4) (CMEC/CICIC, 2016) 
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Liên thông lên đại học: Người học từ hệ cao đẳng 
hoặc hệ nghề có thể chuyển tiếp lên các chương trình 
cử nhân ứng dụng hoặc cử nhân đại học (Bachelor’s 
degree).

Cấu trúc này được mô tả rõ trong sơ đồ hệ thống 
giáo dục Canada (CMEC & CICIC, 2016; Robson, 
2019). Hệ thống này cho phép người học di chuyển 
linh hoạt giữa các lộ trình từ đào tạo nghề đến cao 
đẳng và tiếp theo là đại học, đồng thời mở ra nhiều 
cơ hội tiếp cận thị trường lao động ở các trình độ kĩ 
năng khác nhau.

3.4.2. Các đặc điểm nổi bật trong phát triển giáo dục 
nghề nghiệp của Canada

Thứ nhất, hệ thống quản trị phân quyền nhưng thống 
nhất khung tham chiếu.

Mỗi tỉnh bang được tự chủ phát triển chương 
trình và mô hình đào tạo nghề, nhưng CMEC ban 
hành khung định hướng chung, giúp đảm bảo sự 
tương thích quốc gia trong kiểm định chất lượng, 
công nhận văn bằng và di chuyển lao động liên tỉnh 
(CMEC, 2016).

Thứ hai, hệ thống học nghề (Apprenticeship) gắn chặt 
với doanh nghiệp.

Trong hệ thống học nghề Canada, doanh nghiệp 
giữ vai trò trung tâm trong đào tạo thực hành, trong 
khi các trường cao đẳng chịu trách nhiệm đào tạo 
kĩ thuật. Cơ chế được thiết kế theo hướng “Chia sẻ 
trách nhiệm”: Khoảng 80-90% thời lượng đào tạo 
diễn ra tại doanh nghiệp (On-the-job training) và 
10-20% dưới dạng đào tạo kĩ thuật tại trường (In-
class technical training). Mặc dù không phải mô 
hình “Dual system” như Đức, cấu trúc này vẫn bảo 
đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và yêu cầu 
của thị trường lao động. Sự phối hợp giữa hai bên 
được chuẩn hóa ở cấp liên bang thông qua chương 
trình Red Seal - chuẩn kĩ năng liên tỉnh do Hội đồng 
Giám đốc Học nghề Canada (Canadian Council of 
Directors of Apprenticeship – CCDA) quản lí, cho 
phép người thợ được hành nghề trên toàn Canada 
mà không cần đánh giá lại (CMEC & CICIC, 2016; 
CCDA, 2020).

Thứ ba, cao đẳng cộng đồng (Community Colleges) là 
trụ cột của hệ thống TVET.

Các trường cao đẳng đảm nhận vai trò “cầu nối 
kĩ năng” giữa giáo dục phổ thông và thị trường lao 
động, cung cấp chương trình nhanh, thực hành cao, 
phù hợp với người học trưởng thành và lao động tái 
đào tạo (Robson, 2019).

Thứ tư, lộ trình liên thông đa hướng.

Người học có thể: Từ học nghề chuyển sang cao 
đẳng; Từ cao đẳng chuyển tiếp vào đại học; Học tích 
lũy tín chỉ nghề để học tiếp chương trình cử nhân 
ứng dụng.

Các lộ trình thay thế (Alternate pathways) được 
thiết kế nhằm hỗ trợ tối đa người học phát triển kĩ 
năng suốt đời (CMEC & CICIC, 2016).

3.4.3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Từ kinh nghiệm của Canada, có thể rút ra một 

số bài học quan trọng cho phát triển giáo dục nghề 
nghiệp tại Việt Nam:

Hoàn thiện mô hình quản trị phân quyền đi đôi với cơ 
chế điều phối quốc gia. Canada tổ chức hệ thống giáo 
dục theo mô hình phân quyền mạnh cho các tỉnh 
nhưng vẫn bảo đảm thống nhất quốc gia nhờ vai trò 
điều phối của Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục Canada 
(CMEC). Cách làm này giúp các địa phương linh 
hoạt phát triển chương trình đào tạo, đồng thời duy 
trì được chuẩn chung về chất lượng và công nhận 
văn bằng trên toàn quốc (CMEC, 2016). Việt Nam 
có thể tham khảo cách thiết kế cơ chế phối hợp liên 
vùng, đặc biệt trong việc xây dựng chuẩn nghề và 
chuẩn chương trình.

Tăng cường vai trò chủ đạo của doanh nghiệp trong 
đào tạo nghề. Kinh nghiệm Canada cho thấy doanh 
nghiệp đóng vai trò trung tâm trong đào tạo thực 
hành, tham gia xác định chuẩn năng lực nghề, 
hướng dẫn tại chỗ và đánh giá người học theo mô 
hình Industry-led apprenticeship (Statistics Canada, 
2017; Employment and Social Development Canada, 
2025). Thực tiễn này gợi mở rằng, Việt Nam cần mở 
rộng cơ chế doanh nghiệp đồng kiến tạo chương 
trình, chia sẻ trách nhiệm đào tạo, đồng thời có các 
ưu đãi để khuyến khích doanh nghiệp tham gia 
tuyển sinh, đào tạo và đánh giá kĩ năng.

Phát triển mạnh mạng lưới cao đẳng cộng đồng quy 
mô địa phương. Cao đẳng cộng đồng là trụ cột của 
TVET Canada, cung cấp đào tạo nghề, đào tạo lại, 
kĩ năng nâng cao và đáp ứng linh hoạt nhu cầu lao 
động địa phương (OECD, 2020). Việt Nam có thể 
đẩy mạnh mô hình tương tự bằng việc phát triển các 
trường cao đẳng cộng đồng gắn với nhu cầu của địa 
phương, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và tái 
cơ cấu thị trường lao động.

Xây dựng hệ thống liên thông quốc gia minh bạch và 
hiệu quả. Canada có mạng lưới liên thông rất mạnh 
giữa Trung học phổ thông, Cao đẳng và Đại học, 
được hỗ trợ bởi CICIC trong công nhận văn bằng và 
chuyển đổi tín chỉ (CICIC, 2016). Việt Nam cần phát 
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triển cơ chế liên thông đa chiều, minh bạch và thuận 
lợi hơn giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp và 
giáo dục đại học, đặc biệt đối với các lĩnh vực công 
nghệ, dịch vụ và kĩ thuật.

Hoàn thiện hệ thống chuẩn kĩ năng nghề quốc gia theo 
hướng tương thích liên vùng. Hệ thống Red Seal của 
Canada là sự xác thực chuẩn kĩ năng liên tỉnh, cho 
phép người lao động hành nghề trên toàn lãnh thổ 
mà không cần đánh giá lại (CCDA, 2020). Việt Nam 
có thể tham khảo mô hình này để hoàn thiện chuẩn 
kĩ năng nghề quốc gia, tiến tới thống nhất chuẩn đầu 
ra và tạo điều kiện cho lao động di chuyển giữa các 
địa phương.

Tăng cường bảo đảm chất lượng và minh bạch trong 
đánh giá năng lực. Canada duy trì hệ thống bảo đảm 
chất lượng phân quyền nhưng được điều phối bởi 
các khung tham chiếu chung của CMEC/CICIC, bảo 
đảm chất lượng đào tạo và khả năng công nhận văn 
bằng trên phạm vi toàn quốc. Việt Nam cần tiếp tục 
hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng độc lập đối 
với giáo dục nghề nghiệp, tăng tính minh bạch trong 
kiểm định, đánh giá kĩ năng và công nhận kết quả 
học tập, nhất là trong bối cảnh hội nhập thị trường lao 
động khu vực.

3.5. Bài học chung cho phát triển giáo dục nghề 
nghiệp tại Việt Nam

Từ phân tích hệ thống giáo dục nghề nghiệp của 
Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản và Canada, có thể rút ra 
một số bài học quan trọng cho phát triển giáo dục 
nghề nghiệp (TVET) tại Việt Nam như sau:

Xây dựng hệ thống TVET đa tuyến, linh hoạt và 
liên thông hiệu quả. Cả bốn quốc gia đều phát triển 
hệ thống phân luồng - phân tuyến rõ ràng nhưng 
linh hoạt, cho phép người học dịch chuyển giữa giáo 
dục phổ thông, giáo dục nghề và giáo dục đại học. 
Đức kết hợp các tuyến Hauptschule–Realschule–
Gymnasium với đào tạo kép; Nhật Bản phát triển 
các lộ trình như Kōsen và Senmon Gakkō; Hàn Quốc 
tổ chức hệ thống trường nghề, trường Meister và 
các chương trình liên thông; còn Canada mở rộng 
các tuyến cao đẳng và học nghề gắn với thị trường 
lao động. Điểm chung của bốn hệ thống là tạo ra 
nhiều lộ trình học tập và hành nghề khác nhau, bảo 
đảm cơ hội học tập suốt đời và tiếp cận giáo dục đại 
học theo nhiều hình thức. Việt Nam cần hoàn thiện 
khung liên thông dọc - ngang, đồng thời phát triển 
liên thông chéo giữa TVET - giáo dục đại học và thị 
trường lao động dựa trên cộng nhận tín chỉ và công 
nhận kết quả học tập trước đó bảo đảm người học có 
cơ hội nâng cao trình độ suốt đời.

Doanh nghiệp phải trở thành chủ thể trung tâm trong 
đào tạo nghề. Đức (Dual system), Hàn Quốc (Meister 
school), Nhật Bản (Senmon Gakkō - hợp tác doanh 
nghiệp) và Canada (Industry-led apprenticeship) 
đều cho thấy: Doanh nghiệp tham gia xây dựng 
chuẩn năng lực; Thiết kế chương trình; Đào tạo tại 
chỗ; Đánh giá đầu ra; Tuyển dụng ngay từ khi người 
học còn trong trường.

→ Việt Nam cần chuyển từ cách nhìn nhận doanh 
nghiệp như một “đơn vị hỗ trợ” sang coi doanh 
nghiệp là chủ thể tham gia trọng yếu trong xác định 
chuẩn năng lực, thiết kế chương trình và tổ chức đào 
tạo theo yêu cầu của thị trường lao động.

Chuẩn hóa năng lực nghề theo hướng tiếp cận 
quốc tế. Kinh nghiệm của 04 quốc gia cho thấy 
việc phát triển tiêu chuẩn kĩ năng nghề được đặt 
trên các nền tảng pháp lí và kĩ thuật thống nhất, 
bảo đảm sự đồng bộ quốc gia và gắn kết với nhu 
cầu của thị trường lao động. Ở Đức, Luật Đào tạo 
nghề (Berufsbildungsgesetz - BBiG) là khung 
pháp lí quy định quy trình xây dựng và ban hành 
Ausbildungsordnungen - các quy định đào tạo nghề 
đóng vai trò như bộ tiêu chuẩn kĩ năng quốc gia. 
Hàn Quốc phát triển hệ thống National Competency 
Standards (NCS); Nhật Bản vận hành hệ thống đánh 
giá kĩ năng nghề quốc gia; Canada áp dụng chương 
trình Red Seal như chuẩn năng lực liên tỉnh.

Đối với Việt Nam, hệ thống Tiêu chuẩn kĩ năng 
nghề quốc gia đã được quy định trong Luật Giáo dục 
Nghề nghiệp (2014), nhưng vẫn cần được tiếp tục 
cập nhật và hoàn thiện theo hướng hiện đại hơn, có 
cấu trúc nhất quán, phản ánh yêu cầu thực tiễn của 
thị trường lao động và tăng cường tham chiếu thông 
lệ quốc tế. Đây là điều kiện quan trọng để bảo đảm 
tính so sánh, tính minh bạch và khả năng di chuyển 
kĩ năng trong bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu 
(Quốc hội, 2014).

Phát triển mạnh hệ thống cao đẳng nghề/college theo 
định hướng địa phương - vùng. Kinh nghiệm của 04 
quốc gia cho thấy các quốc gia đều xây dựng những 
cơ sở đào tạo sau Trung học có chức năng đáp 
ứng nhu cầu nhân lực của địa phương nhưng hình 
thức tổ chức có sự khác biệt đáng kể. Tại Canada, 
Community colleges không phải là “Cao đẳng nghề” 
theo nghĩa hẹp mà là các cơ sở giáo dục sau trung học 
cung cấp chương trình định hướng ứng dụng, bao 
gồm đào tạo nghề, đào tạo kĩ thuật, các chương trình 
chuyển tiếp lên đại học và đào tạo lại lực lượng lao 
động trưởng thành (CMEC & CICIC, 2016). Ở Đức, 
nhiều trường nghề và trường kĩ thuật gắn với cụm 
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công nghiệp; Nhật Bản có hệ thống Senmon Gakkō 
và Kōsen; Hàn Quốc phát triển các trường Meister 
và các cơ sở nghề theo định hướng ngành mũi nhọn.

→ Việt Nam có thể phát triển các cơ sở đào tạo 
sau trung học theo hướng gắn chặt với nhu cầu nhân 
lực của địa phương và vùng kinh tế, bảo đảm linh 
hoạt về loại hình nhưng thống nhất về mục tiêu phát 
triển kĩ năng và phục vụ thị trường lao động.

Tăng cường bảo đảm chất lượng độc lập và minh bạch
Kinh nghiệm chung:
Đức: Kiểm định bởi phòng thương mại, hiệp hội 

nghề.
Hàn Quốc: Hoạt động bảo đảm chất lượng do các 

cơ quan chuyên môn như KRIVET thực hiện theo ủy 
quyền và giám sát của Nhà nước.

Nhật Bản: Các hoạt động đánh giá và thẩm định 
liên quan đến TVET được thực hiện trong khuôn khổ 
hệ thống quản lí của MEXT và các đơn vị trực thuộc 
như NIAD-QE.

Canada: Đảm bảo chất lượng của tỉnh bang nhưng 
có cơ chế điều phối quốc gia (CMEC/CICIC).

→ Việt Nam cần hệ thống đảm bảo chất lượng 
độc lập cho TVET, kiểm định theo chuẩn đầu ra – 
năng lực nghề, gắn đánh giá kĩ năng với thị trường 
lao động.

Phát triển hướng nghiệp sớm và văn hóa trọng nghề. 
Hàn Quốc, Nhật Bản và Đức tích hợp giáo dục hướng 
nghiệp từ Trung học cơ sở đến Trung học phổ thông; 
Canada chú trọng hướng nghiệp và chuyển hướng 
nghề cho người trưởng thành.

→ Việt Nam cần đưa hướng nghiệp thành hệ 
thống xuyên suốt, bắt đầu từ giáo dục cơ bản, khắc 
phục tâm lí “chuộng đại học - nhẹ nghề”.

Tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao gắn với 
công nghệ và chuyển đổi số. Các quốc gia đều đang: 
Mở rộng đào tạo công nghệ số, tự động hóa, 
logistics, robotics; Mở rộng các chương trình đào tạo 
kĩ thuật – công nghệ có tính thực hành cao, như mô 
hình Kōsen của Nhật Bản hay hệ đào tạo kép (Duale 
Ausbildung) của Đức nhằm đáp ứng yêu cầu kĩ năng 
của thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số; 

Đào tạo lại lực lượng lao động (Canada - upskilling/
reskilling).

→ Việt Nam cần đẩy mạnh chương trình nghề 
công nghệ tiên tiến, liên kết doanh nghiệp - trường 
nghề - viện nghiên cứu.

Tăng cường truyền thông nâng cao vị thế xã hội của 
lao động kĩ thuật. Nhiều quốc gia chú trọng nâng cao 
nhận thức xã hội về giá trị của giáo dục nghề nghiệp 
thông qua các chiến lược truyền thông và hệ thống 
hướng nghiệp được triển khai ở quy mô quốc gia; 
Canada quảng bá mạnh mẽ chứng nhận Red Seal 
như một chuẩn tay nghề quốc gia có uy tín cao.

4. Kết luận
Nghiên cứu đã phân tích hệ thống giáo dục nghề 

nghiệp của bốn quốc gia có nền TVET phát triển 
gồm Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản và Canada. Kết quả 
phân tích cho thấy các hệ thống này đều hội tụ ở một 
số đặc điểm quan trọng: Phân tuyến giáo dục rõ ràng 
nhưng linh hoạt; doanh nghiệp tham gia sâu vào quá 
trình đào tạo; chuẩn kĩ năng nghề thống nhất trên 
phạm vi quốc gia; hệ thống liên thông hiệu quả giữa 
các cấp học; bảo đảm chất lượng độc lập; văn hóa 
xã hội coi trọng lao động kĩ thuật. Từ những kinh 
nghiệm quốc tế đó, nghiên cứu đã đề xuất tám nhóm 
giải pháp mang tính định hướng cho phát triển giáo 
dục nghề nghiệp tại Việt Nam, nhấn mạnh vai trò 
của phân luồng - liên thông, hợp tác doanh nghiệp, 
chuẩn hóa năng lực nghề, phát triển mạng lưới đào 
tạo theo vùng kinh tế, bảo đảm chất lượng, hướng 
nghiệp sớm, đào tạo nhân lực chất lượng cao và nâng 
cao vị thế xã hội của giáo dục nghề nghiệp. Những 
bài học này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh 
Việt Nam đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng, 
thúc đẩy công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập 
sâu rộng vào thị trường lao động khu vực và thế giới. 
Việc vận dụng linh hoạt các kinh nghiệm quốc tế, 
phù hợp với điều kiện Việt Nam, sẽ góp phần nâng 
cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và đáp ứng yêu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Đại 
học Bách khoa Hà Nội (HUST) trong đề tài mã số T2024-
PC-002.
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